
(CTĐT = Khoa/Bộ môn chủ quản ngành đào tạo)

Lưu ý: Đơn vị đầu mối có trách nhiệm kết hợp với các đơn vị liên quan triển khai lưu trữ tài liệu làm minh chứng.
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CTĐT

Thực hiện 

và/hoặc 

cùng lưu 

tài liệu

1 Sơ đồ bố trí khu hiệu bộ, giảng đường, các phòng; khoa, hội trường,

thư viện, khu thực hành, thực tập, ký túc xá*. 

8.5 CSVC CSVC

2 Các bảng; biển phổ biến nội quy; quy tắc ứng xử trong CSGD*. 8.5 CSVC CSVC; CTCT -SV

3 Sơ đồ hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng*. 9.1 CSVC CSVC

4 Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị, ...; Sổ theo dõi tình trạng hoạt

động, sử dụng, …*

9.1 CSVC CSVC

5 Kế hoạch mua mới và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị. 9.1 CSVC CSVC

6 Thống kê diện tích phòng làm việc, phòng học và các phòng chức 

năng, … làm căn cứ xác định tỉ lệ diện tích; NH của CSGD; CTĐT*.

9.1 CSVC CSVC

7 Sơ đồ phòng thí nghiệm, phòng thực hành*. 9.3 CSVC CSVC

8 Thống kê danh mục trang thiết bị của phòng thí nghiệm, thực hành

phục vụ đào tạo và NCKH*.

9.3 CSVC CSVC CTĐT x

9 Tài liệu hướng dẫn, quy định của phòng thí nghiệm, thực hành*. 9.3 CSVC CSVC CTĐT x

10 Nhật ký sử dụng trang thiết bị*. 9.3 CSVC CSVC CTĐT x

11 Báo cáo tổng hợp về việc sử dụng trang thiết bị (tần suất sử dụng, thời

gian hoạt động, số giờ vận hành…)*. 

9.3 CSVC CSVC CTĐT x

12 Tổng hợp kinh phí đã đầu tư mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết

bị*.

9.3 CSVC CSVC; KHTC

13 Dữ liệu phản hồi của NH và các bên liên quan về phòng thí nghiệm,

thực hành và các trang thiết bị*. 

9.3 CSVC CSVC; ĐBCL

14 Danh mục các trang thiết bị được cập nhật hằng năm trong giai đoạn 

đánh giá*.

9.3 CSVC CSVC

15 Thống kê hệ thống máy tính, phần cứng, phần mềm và thiết bị công

nghệ thông tin, trang thông tin điện tử*.

9.4 CSVC CSVC; TT.TT-TV
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16 Sổ sách theo dõi việc vận hành và bảo trì phòng máy tính, phần cứng,

phần mềm và các mạng truyền thông, phòng họp trực tuyến, trang

thông tin điện tử*.

9.4 CSVC CSVC; TT.TT-TV

17 Danh mục máy tính, phần cứng, phần mềm, … được cập nhật hằng

năm trong chu kỳ đánh giá*.

9.4 CSVC CSVC
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